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 B n án s :11/2018/DS-STả ố
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“V/v tranh h p đ ng ợ ồ vay tài s n"ả

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N Ệ TH NH TẠ , T NH SÓC TRĂNGỈ
- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :
 Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Nguy n Hoàng Thànhễ
Các H i th m nhân dânộ ẩ : 

1/. Ông Võ T n Ngaấ
2/. Ông  Nguy n Thanh Tùngễ

- Th  ký phiên tòaư : Bà  Lai Th  Thùy Trangị  - Th  ký Tòa án nhân dânư
huy n ệ Th nh Tạ , t nh Sóc Trăng.ỉ

-  Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n  ạ ệ ệ ể ệ Th nh Tạ , t nh Sóc Trăngỉ
tham gia phiên tòa: Bà Nguy n Nguy t Hânễ ệ  – Ki m sát viên.ể

Ngày 27 tháng 3 năm 2018 t i tr  s  Toà án nhân dân huy n  ạ ụ ở ệ Th nh Tạ ,
t nh Sóc Trỉ ăng  xét x  sử ơ th m công khai v  án th  lý s  ẩ ụ ụ ố 143/2017/TLST-DS,
ngày 27 tháng 10 năm 2017 v : “ề Tranh ch p h p đ ng vay tài s nấ ợ ồ ả ” theo Quy tế
đ nh ị đưa v  án ra xét x  s  06/2018/Qụ ử ố ĐXX-ST ngày 26 tháng 01 năm 2018 và
Quy t đ nh hoãn phiên tòa s  ế ị ố 14/2018/QĐST-ST ngày 27  tháng 02 năm 2018,
gi a các ữ đương s :ự

1. Nguyên đơn: 
1.1.Bà Quách Kim T, sinh năm 1971(v ng m t)ắ ặ
1.2. Ông Lý Ph ng T, sinh năm 1969ươ  (v ng m t)ắ ặ
Cùng đ a ch : ị ỉ p K 1, xã Th nh P, huy n M  X, t nh Sóc TrăngẤ ạ ệ ỹ ỉ
Ng i đ i di n h p pháp c a các nguyên đ nườ ạ ệ ợ ủ ơ : Ông Võ Tu n H (có m t)ấ ặ
Đ a ch : S  95, đ ng Phan Chu T, khóm 3, ph ng 1, thành ph  Sócị ỉ ố ườ ườ ố

Trăng (theo h p đ ng y quy n ngày 16/01/2018).ợ ồ ủ ề
Ng i b o v  quy n và l i ích h p cho nguyên đ nườ ả ệ ề ợ ợ ơ : Lu t s  B ch S  Cậ ư ạ ỹ

Văn phòng Lu t s  B ch S  C – Đoàn Lu t s  t nh Sóc Trăng (có m t)ậ ư ạ ỹ ậ ư ỉ ặ

2. B  đ nị ơ :
2.1. Ông Võ Thanh P (v ng m t)ắ ặ
2.2. Bà Lý Thanh B (có m t)ặ
Cùng đ a ch : p Trung H, xã Tuân T, huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng.ị ỉ Ấ ệ ạ ỉ
3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ
3.1.Bà Lý Thanh K (v ng m t) có đ n đ  ngh  xét x  v ng m t ngàyắ ặ ơ ề ị ử ắ ặ

5/3/2018
Đ a ch : K5, ph ng 1, th  xã Ngã N, t nh Sóc Trăngị ỉ ườ ị ỉ
3.2.Bà Tăng Th  Hị  (có m t)ặ
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Đ a ch : p K 1, xã Th nh P, huy n M  X, t nh Sóc Trăng.ị ỉ Ấ ạ ệ ỹ ỉ

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ :

Theo đơn kh i ki n ngày ở ệ 09 tháng 10 năm 2017 c a các nguyên đ n ủ ơ và
l i trình bày c a ờ ủ đ i di n cho các ạ ệ nguyên đ n ơ v  án có n i dung ụ ộ nh  sau: ư

Do có quen bi t v i nhau nên nguyên đ n có cho v  ch ng b  đ n là Võế ớ ơ ợ ồ ị ơ
Thanh P và Lý Thanh B vay ti n đ  ph c v  đ i s ng gia đình, các l n vay cề ể ụ ụ ờ ố ầ ụ
th  nh  sau:ể ư

- L n th  nh t vào ngày 04/4/2015ầ ứ ấ  al vay 200.000.000 đ ngồ
- L n th  hai vào ngày 29/11/2015 ầ ứ vay 100.000.000 đ ngồ
Th a thu n lãi su t vay 7%/tháng, không có th a thu n th i gian tr  n ,ỏ ậ ấ ỏ ậ ờ ả ợ

t  khi vay đ n nay các b  đ n không đóng lãi cũng không tr  v n nh  th aừ ế ị ơ ả ố ư ỏ
thu n.ậ

Các nguyên đ n kh i ki n yêu c u Tòa án gi i quy t bu c các b  đ n Võơ ở ệ ầ ả ế ộ ị ơ
Thanh P và Lý Thanh B tr  v n vay 300.000.000 đ ng và lãi su t 80.000.000ả ố ồ ấ
đ ng.  T ng c ng là  380.000.000 đ ng (ti n  lãi  tính t  ngày vay đ n ngàyồ ổ ộ ồ ề ừ ế
05/9/2017). T i phiên tòa đ i di n nguyên đ n thay đ i m t ph n kh i ki n làạ ạ ệ ơ ổ ộ ầ ở ệ
đ i v i ph n ti n 200.000.000 đ ng là ti n vay ngày 04/4/2015 al nh m ngàyố ớ ầ ề ồ ề ằ
04/5/2015 d ng l ch còn 100.000.000 đ ng là ti n m n, yêu c u các b  đ nươ ị ồ ề ượ ầ ị ơ
tr  ti n v n t ng c ng là 300.000.000 đ ng, ti n lãi là 1%/tháng đ i v i sả ề ố ổ ộ ồ ề ố ớ ố
v n vay 200.000.000 đ ng t  ngày 04/5/2015 đ n ngày xét x  s  th m, cònố ồ ừ ế ử ơ ẩ
ti n m n 100.000.000 đ ng yêu c u tính lãi ch m tr  t  ngày 29/11/2015 đ nề ượ ồ ầ ậ ả ừ ế
ngày xét x  s  th m. T ng c ng v n và lãi là 374.150.000 đ ng.ử ơ ẩ ổ ộ ố ồ

B  đ n lý Thanh B trình bàyị ơ : S  ti n b  đ n thi u bà T không ph i là ti nố ề ị ơ ế ả ề
vay mà là ti n h i thi u nhi u l n do b  đ n làm ch  h i bà T có mua h i c aề ụ ế ề ầ ị ơ ủ ụ ụ ủ
b  đ n, s  ti n n  h n 200.000.000 đ ng, b  đ n đã tr  ti n lãi là 37.000.000ị ơ ố ề ợ ơ ồ ị ơ ả ề
đ ng, còn n  l i 200.000.000 đ ng bà T yêu c u b  đ n vi t biên nh n vay ti nồ ợ ạ ồ ầ ị ơ ế ậ ề
200.000.000 đ ng vào ngày 04/4/2015 ồ al nh m ngày 04/5/2015 d ng l ch ằ ươ ị v iớ
m c lãi su t 7%/tháng. T  khi vi t biên nh n n  b  đ n đã tr  lãi m i thángứ ấ ừ ế ậ ợ ị ơ ả ổ
14.000.000 đ ng, tr  03 l n vào tháng 5,6 và 7 năm 2015, các l n tr  không cóồ ả ầ ầ ả
làm gi y t , không có ng i ch ng ki n. T  tháng 3/2016 đ n tháng 6/2017ấ ờ ườ ứ ế ừ ế
m i tháng tr  cho bà T 500.000 đ ng, t ng c ng là 7.500.000 đ ng các l n trổ ả ồ ổ ộ ồ ầ ả
ti n không có làm biên nh n và không có ai ch ng ki n. Sau đề ậ ứ ế ó m  b  đ n bánẹ ị ơ
đ t cho bà T có cho b  đ n 150.000.000 đ ng em c a b  đ n là Lý Thanh Kấ ị ơ ồ ủ ị ơ
đ ng ra tr  cho bà T 150.000.000 đ ng thay cho b  đ n, bà T có vi t biên nh nứ ả ồ ị ơ ế ậ
ti n  vào  ngày  29/11/2015.  Hi n  nay  b  đ n  ch  còn  thi u  nguyên  đ nề ệ ị ơ ỉ ế ơ
80.000.000 đ ng c  v n và lãi và yêu c u bà T không tính ti n lãi n a.ồ ả ố ầ ề ữ

Đ i v i b  đ n Võ Thanh Pố ớ ị ơ  : Sau khi th  lý v  án Tòa án đã ra Thông báoụ ụ
th  lý v  án s  266/TB-TLVA ngày 27/10/2017 và đã t ng đ t h p l  cho bụ ụ ố ố ạ ợ ệ ị
đ n nh ng b  đ n không có văn b n ghi ý ki n c a b  đ n g i cho Tòa án.ơ ư ị ơ ả ế ủ ị ơ ở

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Tăng Th  H trình bàyườ ề ợ ụ ị : Do biết Lý
Thanh B có thi u ti n bà T nên khi bán đ t cho bà T đã cho B 150.000.000 đ ngế ề ấ ồ
tr  cho bà T do Lý Thanh K là em c a B đ ng ra tr .ả ủ ứ ả
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Ng i  có  quy n  l i,  nghĩa  v  liên  quan  Lý  Thanh  K  trình  bàyườ ề ợ ụ :  Vào
kho ng tháng 8 năm 2015 nghe m  là bà Tăng Th  H nói ch  B có thi u ti n bàả ẹ ị ị ế ề
T 200.000.000 đ ng, nên khi bán đ t cho bà T m  có cho ch  B 150.000.000ồ ấ ẹ ị
đ ng đồ ể tr  cho bà T và vào ngày 29/11/2015 ng i liên quan đ ng ra tr  choả ườ ứ ả
bà T 150.000.000 đ ng, bà T có làm biên nh n, trong biên nh n bà T có ghi bà Bồ ậ ậ
thi u 250.000.000 đ ng là do bà T t  ghi.ế ồ ự

Lu t s  b o v  quy n và l i  ích h p pháp cho nguyên đ n trình bàyậ ư ả ệ ề ợ ợ ơ :
Nguyên đ n cho b  đ n vay 200.000.000 đ ng vào ngày 4/4/2015 al nh m ngàyơ ị ơ ồ ằ
4/5/2015  d ng  l ch  và  cho  b  đ n  m n  250.000.000  đ ng  đ n  ngàyươ ị ị ơ ượ ồ ế
29/11/2015 b  đ n tr  đ c 150.000.000 đ ng nên hi n nay b  đ n còn nị ơ ả ượ ồ ệ ị ơ ợ
nguyên đ n v n g c 300.000.000 đ ng vi c b  đ n nói bán h i cho nguyên đ nơ ố ố ồ ệ ị ơ ụ ơ
là không có căn c  nguyên đ n không th a nh n còn b  đ n không ch ng minhứ ơ ừ ậ ị ơ ứ
đ c. T  c  s  trên xác đ nh b  đ n vay ti n c a nguyên đ n 200.000.000 đ ngượ ừ ơ ở ị ị ơ ề ủ ơ ồ
th  hi n t i biên nh n ngày 4/4/2015 al nh m ngày 4/5/2015 d ng l ch b  đ nể ệ ạ ậ ằ ươ ị ị ơ
th a nh n biên nh n này. Đ i v i biên nh n ngày 29/11/2015 đã th  hi n rừ ậ ậ ố ớ ậ ể ệ ỏ
nguyên đ n T có nh n 150.000.000 đ ng c a Lý Thanh K và ghi r  b  đ n B cóơ ậ ồ ủ ỏ ị ơ
thi u  250.000.000  đ ng  th  hi n  là  b  đ n  có  m n  c a  nguyên  đ nế ồ ể ệ ị ơ ượ ủ ơ
250.000.000 đ ng ch  không ph i t  ti n vay 200.000.000 đ ng và ti n lãi nhồ ứ ả ừ ề ồ ề ư
b  đ n trình bày. Đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u kh i ki n c aị ơ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ở ệ ủ
nguyên  đ n  bu c  b  đ n  tr  v n  300.000.000  đ ng  trong  đó,  ti n  vayơ ộ ị ơ ả ố ồ ề
200.000.000 đ ng, ti n m n 100.000.000 đ ng, ti n vay tính lãi 1%/tháng tồ ề ượ ồ ề ừ
khi  vay  đ n  ngày  xét  x  so  th m,  ti n  m n  tính  lãi  ch m  tr  t  ngàyế ử ẩ ề ượ ậ ả ừ
29/11/2015 đ n nay. T ng c ng v n và lãi là 374.150.000 đ ng.ế ổ ộ ố ồ

Quan đi m c a Vi n ki m sát nh  sau: T  khi th  lý đ n khi k t thúcể ủ ệ ể ư ừ ụ ế ế
ph n tranh lu n t i phiên tòa, Th m phán – Ch  t a phiên tòa, các thành viênầ ậ ạ ẩ ủ ọ
H i đ ng xét x , Th  ký phiên tòa th c hi n đ y đ  các quy n và nghĩa vộ ồ ử ư ự ệ ầ ủ ề ụ
đúng v i các quy đ nh c a pháp lu t và đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh nớ ị ủ ậ ề ị ộ ồ ử ấ ậ
m t ph n yêu c u c a nguyên đ n. Bu c các b  đ n tr  v n vay 50.000.000ộ ầ ầ ủ ơ ộ ị ơ ả ố
đ ng và lãi su t t  ngày 04/5/2015 đ n ngày xét x  s  th m theo qui đ nh c aồ ấ ừ ế ử ơ ẩ ị ủ
pháp lu t.ậ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ :
Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ

phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh nứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

[1] Quan h  tranh ch p và th m quy n gi i quy t: H i đ ng xét x  nh nệ ấ ẩ ề ả ế ộ ồ ử ậ
th y ấ theo đ n kh i ki n c a các nguyên đ n yêu c u các b  đ n Võ Thanh P vàơ ở ệ ủ ơ ầ ị ơ
Lý Thanh B tr  ti n vay còn n  nên ả ề ợ tranh ch p gi a các đ ng s  làấ ữ ươ ự : “ Tranh
ch p h p đ ng ấ ợ ồ vay tài s nả ” theo qui đ nh t i Kho n 3 Đi u 26 B  lu t T  t ngị ạ ả ề ộ ậ ố ụ
Dân sự, các b  đ n có đ a ch  t i p ị ơ ị ỉ ạ ấ Trung H, xã Tuân T, huy n ệ Th nh Tạ , t nhỉ
Sóc Trăng. Do đó, Tòa án nhân dân huy n ệ Th nh Tạ , t nh Sóc Trăng th  lý và gi iỉ ụ ả
quy t là đúng theo qui đ nh t i Kho n 1 Đi u 35, Đi m a Kho n 1 Đi u 39 Bế ị ạ ả ề ể ả ề ộ
lu t T  T ng Dân s .ậ ố ụ ự
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[2] Bị đ n ơ Võ Thanh P đã đ c Tòa án tri u t p h p l  l n th  hai nh ngượ ệ ậ ợ ệ ầ ứ ư
v ng m t t i phiên tòa không vì lý do b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan.ắ ặ ạ ấ ả ặ ở ạ
Còn ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan Lý Thanh K có đ n đ  ngh  xét xườ ề ợ ụ ơ ề ị ử
v ng m t. Nên H i đ ng xét x  ti n hành xét x  v ng m t b  đ n Võ Thanh Pắ ặ ộ ồ ử ế ử ắ ặ ị ơ
và ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan Lý Thanh K theo qui đ nh t i Đi m bườ ề ợ ụ ị ạ ể
Kho n 2 Đi u 227, Kho n 1 Đi u 228 B  lu t T  T ng Dân s .ả ề ả ề ộ ậ ố ụ ự

 [3] T i phiên tòa đ i di n nguyên đ n ạ ạ ệ ơ thay đ i m t ph n ổ ộ ầ  yêu c u kh iầ ở
ki n bu c các b  đ n tr  v n vay và lãi su t t ng c ng là 3ệ ộ ị ơ ả ố ấ ổ ộ 74.150.000 đ ng choồ
nguyên đ n.  ơ Xét th y, vi c thay đ i m t ph n yêu c u kh i ki n c a nguyênấ ệ ổ ộ ầ ầ ở ệ ủ
đ n không v t ph m vi kh i ki n ban đ u, là s  t  nguy n c a nguyên đ n,ơ ượ ạ ở ệ ầ ự ự ệ ủ ơ
có l i cho b  đ n nên H i đ ng xét x  xem xét ch p nh n.  ợ ị ơ ộ ồ ử ấ ậ Xét yêu c u kh iầ ở
ki n c a nguyên đ n H i đ ng xét x  nh n th y:ệ ủ ơ ộ ồ ử ậ ấ  Nguyên đ n cung c p ch ngơ ấ ứ
c  là biên nh n nh n ti n ngày 4/4/2015 alứ ậ ậ ề  các đ ng s  đ u th ng nh t nh mươ ự ề ố ấ ằ
ngày 04/5/2015 dl v i s  ti n vay là 200.000.000 đ ng b  đ n Lý Thanh B th aớ ố ề ồ ị ơ ừ
nh n biên nh n là do b  đ n vi t  và ký tên đ ng th i có tậ ậ ị ơ ế ồ ờ hi u 200.000.000ế
đ ng, nên theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 92 B  lu t T  t ng Dân s  đây là sồ ị ạ ả ề ộ ậ ố ụ ự ự
th t thu c tình ti t không ph i ch ng minh. Ngoài ra phía nguyên đ n cho r ngậ ộ ế ả ứ ơ ằ
b  đ n có thi u nguyên đ n 250.000.000 đ ng theo biên nh n ngày 29/11/2015,ị ơ ế ơ ồ ậ
nh ng biên nh n ngày 29/11/2015 là biên nh n do nguyên đ n Quách Kim T tư ậ ậ ơ ự
ghi khi ng i liên quan Lý Thanh K tr  150.000.000 đ ng cho nguyên đ n thayườ ả ồ ơ
cho b  đ n Lý Thanh B, còn t i  Biên b n l y l i  khai ngày 08/01/2018 c aị ơ ạ ả ấ ờ ủ
nguyên đ n Quách Kim T thì nguyên đ n T cho r ng s  ti n 250.000.000 đ ngơ ơ ằ ố ề ồ
là  cho  b  đ n  B  m n  không  nh  ngày  tháng  nh ng  cho  m n  sau  ngàyị ơ ượ ớ ư ượ
4/4/2015al khi cho m n không có làm gi y t . B  đ n B không th a nh n vi cượ ấ ờ ị ơ ừ ậ ệ
m n ti n 250.000.000 đ ng c a nguyên đ n và nguyên đ n không ch ng minhượ ề ồ ủ ơ ơ ứ
đ c vi c b  đ n m n 250.000.000 đ ng, nên yêu c u này c a nguyên đ n làượ ệ ị ơ ượ ồ ầ ủ ơ
không có căn, nên H i đ ng xét x  không ch p nh n.ộ ồ ử ấ ậ

 [4] B  đ n Lý Thanh B cho r ng t  khi vi t biên nh n n  b  đ n đã trị ơ ằ ừ ế ậ ợ ị ơ ả
lãi m i tháng 14.000.000 đ ng, tr  03 l n vào tháng 5,6 và 7 năm 2015, các l nổ ồ ả ầ ầ
tr  không có làm gi y t , không có ng i ch ng ki n. T  tháng 3/2016 đ nả ấ ờ ườ ứ ế ừ ế
tháng 6/2017 m i tháng tr  cho bà T 500.000 đ ng, t ng c ng là 7.500.000ổ ả ồ ổ ộ
đ ng nh ng các l n tr  ti n không có làm biên nh n và không có ai ch ngồ ư ầ ả ề ậ ứ
ki n, nguyên đ n không th a nh n b  đ n không ch ng minh đ c vi c trế ơ ừ ậ ị ơ ứ ượ ệ ả
ti n lãi cho nguyên đ n, nên l i trình bày này c a b  đ n H i đ ng xét xề ơ ờ ủ ị ơ ộ ồ ử
không ch p nh n.ấ ậ

[5] Do đó, yêu c u c a đ i di n nguyên đ n t i phiên tòa và l i đ  nghầ ủ ạ ệ ơ ạ ờ ề ị
c a lu t s  b o v  quy n và l i ích h p pháp cho nguyên đ n yêu c u các bủ ậ ư ả ệ ề ợ ợ ơ ầ ị
đ n tr  v n 300.000.000 đ ng và lãi su t 74.150.000 đ ng là không có căn c ,ơ ả ố ồ ấ ồ ứ
nên H i đ ng xét x   không ch p nh n.ộ ồ ử ấ ậ

 [6] T  nh ng căn c  nêu trênừ ữ ứ , nh n th y đ  ngh  c a Vi n ki m sát là cóậ ấ ề ị ủ ệ ể
căn c  vàứ  có đ  c  s  xác đ nh đ n ngày 29/11/2015 các b  đ n Võ Thanh P vàủ ơ ở ị ế ị ơ
Lý Thanh B còn n  các nguyên đ n Lý Ph ng T và Quách Kim T v n vay làợ ơ ươ ố
50.000.000 đ ng. Đ i v i lãi su t  ồ ố ớ ấ t i phiên tòa đ i di n nguyên đ n yêu c uạ ạ ệ ơ ầ
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tính lãi 1 %/tháng, xét th y yêu c u c a nguyên đ n là t  nguy n có l i cho bấ ầ ủ ơ ự ệ ợ ị
đ n nên H i đ ng xét x  ch p nh n và ph n lãi su t đ c tính l i nh  sau:ơ ộ ồ ử ấ ậ ầ ấ ượ ạ ư

- V n vay 200.000.000 đ ng t  ngày 04/ố ồ ừ 5/2015 đ n ngày 2ế 8/11/2015 là 06
tháng 24 ngày (200.000.000 đ ng x 0ồ 6 tháng 24 ngày x 1%) là: 13.600.000 đ ngồ

- V n vay 50.000.000 đ ng t  ngày  29/11/2015 đ n ngày 27/3/2018 là 27ố ồ ừ ế
tháng 28 ngày (50.000.000 đ ng x 27 tháng 28 ngày x 1%) là: ồ 13.966.667 đ ng.ồ
T ng c ng ti n lãi là:  ổ ộ ề 27.567000.000 đ ng (đ c làm tròn s ).  Do đó, H iồ ượ ố ộ
đ ng xét x  xem xét ch p nh n m t ph n yêu c u kh i ki n c a các nguyênồ ử ấ ậ ộ ầ ầ ở ệ ủ
đ nơ . B  đ n Võ Thanh P không tr c ti p tham gia vay ti n c a nguyên đ nị ơ ự ế ề ủ ơ
nh ng b  đ n P và b  đ n B là quan h  v  ch ng, b  đ n B vay ti n v i m cư ị ơ ị ơ ệ ợ ồ ị ơ ề ớ ụ
đích s  d ng chung trong đình nên b  đ n P có nghĩa v  cùng tr  n  v i b  đ nử ụ ị ơ ụ ả ợ ớ ị ơ
B. Nên c n bu c các b  đ n Võ Thanh P và Lý Thanh B liên đ i tr  v n vay vàầ ộ ị ơ ớ ả ố
lãi su t cho các nguyên đ n t ng c ng (50.000.000 đ ng + ấ ơ ổ ộ ồ 27.567.000 đ ng) là:ồ
77.567.000 đ ngồ  (b y m i b y tri u năm trăm sáu m i b y ngàn đ ng)ả ươ ả ệ ươ ả ồ . Kể
t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án đ i v i kho nừ ơ ầ ủ ườ ượ ố ớ ả
ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành xong, hàng thángề ả ả ườ ượ ế
bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hànhả ả ị ả ề ủ ố ề ả
án theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân s  t ng ng v i th i gianị ạ ả ề ộ ậ ự ươ ứ ớ ờ
ch a thi hành ánư .

 [7] Không ch p nh n yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n đ i v i yêuấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ố ớ
c u  các  b  đ n  tr  v n  và  lãi  ầ ị ơ ả ố (374.150.000  đ ng  –  77.567.000  đ ng)  là:ồ ồ
296.583.000 đ ng  ồ (hai trăm chín m i sáu tri u năm trăm tám m i ba ngànươ ệ ươ
đ ng).ồ

 [8]  V  án phí:  ề Do yêu c u kh i ki n c a  ầ ở ệ ủ các  nguyên đ n đ c ch pơ ượ ấ
nh n ậ m t ph n nên các  ộ ầ nguyên đ n ph i ch u án phí dân s  s  th m đ i v iơ ả ị ự ơ ẩ ố ớ
ph n không đ c ch p nh n (ầ ượ ấ ậ 296.583.000 đ ng x 5%) là:  ồ 14.829.000 đ ngồ
(m i b n tri u tám trăm hai m i chín ngàn đ ng), ườ ố ệ ươ ồ (đ c làm tròn s ), các bượ ố ị
đ n ph i ch u ơ ả ị án phí dân s  s  th m ự ơ ẩ đ i v i ph n yêu c u c a các nguyên đ nố ớ ầ ầ ủ ơ
đ c ch p nh n (ượ ấ ậ 77.567.000 đ ng x5%) là: ồ 3.878.000 đ ngồ  (ba tri u tám trămệ
b y m i tám ngàn đ ng),ả ươ ồ  (đ c làm tròn s ) theo qui đ nh c a pháp lu t.ượ ố ị ủ ậ

Vì các l  trên;ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị
 Căn c  vào: Kho n 3 ứ ả Đi u 26; Kho n 1 ề ả Đi u 35; Đi m a Kho n 1 Đi uề ể ả ề

39; Kho n 1, Đi m b Kho n 2 Đi u 227; Kho n 1 Đi u 228 B  lu t T  t ngả ể ả ề ả ề ộ ậ ố ụ
Dân s , Đi u 4ự ề 63; 466; 468 B  lu t Dân s , Kho n ộ ậ ự ả 4 Đi u 26 Ngh  quy t sề ị ế ố
326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i.ủ Ủ ườ ụ ố ộ

Tuyên xử: V ng m t b  đ n ắ ặ ị ơ Võ Thanh P

 Ch p nh n ấ ậ m t ph n ộ ầ yêu c u kh i ki n c a ầ ở ệ ủ các nguyên đ n ơ Lý Ph ngươ
T và Quách Kim T
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1. Bu c các b  đ n Võ Thanh P và Lý Thanh B liên đ i tr  v n vay và lãiộ ị ơ ớ ả ố
su t  ấ còn n  ợ cho các nguyên đ n Lý Ph ng T và Quách Kim T t ng c ngơ ươ ổ ộ  là
77.567.  000 đ ng (ồ b y m i b y tri u năm trăm sáu m i b y ngàn đ ngả ươ ả ệ ươ ả ồ )
(m i ng i tr  50%).ổ ườ ả  K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ cể ừ ơ ầ ủ ườ ượ
thi hành án đ i v i kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án cho đ n khiố ớ ả ề ả ả ườ ượ ế
thi hành xong, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c aả ả ị ả ề ủ
s  ti n còn ph i thi hành án theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dânố ề ả ị ạ ả ề ộ ậ
s  t ng ng v i th i gian ch a thi hành ánự ươ ứ ớ ờ ư .

2. Không ch p nh n yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n đ i v i yêuấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ố ớ
c u các b  đ n tr  v n và lãi là:  ầ ị ơ ả ố 296.583.000 đ ng  ồ (hai trăm chín m i sáuươ
tri u năm trăm tám m i ba ngàn đ ng)ệ ươ ồ .

3. Án phí dân s  s  th m: ự ơ ẩ Các b  ị đ n ơ Võ Thanh P và Lý Thanh B ph iả
liên đ i n p ớ ộ 3.878.000 đ ngồ  (ba tri u tám trăm b y m i tám ngàn đ ng) ệ ả ươ ồ (m iổ
ng i n p 50%), các nguyên đ n Lý Ph ng T và Quách Kim T ph i liên đ iườ ộ ơ ươ ả ớ
n p ộ 14.829.000 đ ng ồ (m i b n tri u tám trăm hai m i chín ngàn đ ng)ườ ố ệ ươ ồ , đ cượ
kh u tr  s  ti n đã n p tr c 9.500.000 đ ng theo biên lai thu ti n t m ng ánấ ừ ố ề ộ ướ ồ ề ạ ứ
phí s  0009007 ngày 23/10/2017 c a Chi c c Thi hành dân s  huy n Th nh Tr ,ố ủ ụ ự ệ ạ ị
t nh Sóc Trăng các nguyên đ n ph i n p ti p ỉ ơ ả ộ ế 5.329.000 đ ng (ồ năm tri u ba trămệ
hai m i chín ngàn đ ngươ ồ  đ ng) (m i ng i n p 50%).ồ ổ ườ ộ

 Các đ ng s  cóươ ự  quy n kháng cáo b n án này trong th i h n 15 ngày kề ả ờ ạ ể
t  ngày ừ tuyên án. Riêng b  đ n Võ Thanh P  và ng i có quy n l i, nghĩa vị ơ ườ ề ợ ụ
liên quan Lý Thanh K th i h n kháng cáo nêu trên đ c tính k  t  ngày ờ ạ ượ ể ừ nh nậ
đ c b n án ho c b n án đ c niêm y t công khai t i y ban nhân dân n i cượ ả ặ ả ượ ế ạ ủ ơ ư
trú đ  yêu c u Tòa án nhân dân t nh Sóc Trăng xét x  theo th  t c phúc th m.ể ầ ỉ ử ủ ụ ẩ

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n th a thu n thi  hành án,  quy n yêu c u thi  hành án,  tự ề ỏ ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6,ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quyậ ự ờ ệ ượ ự ệ
đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự
N i nh nơ ậ :                                             TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH M Ộ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Sóc Trăng;ỉ                                TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND huy n Th nh Tr ;ệ ạ ị
- Chi c c THADS huy n Th nh Tr ; ụ ệ ạ ị
- Các đ ng s ;                                                              ươ ự
- L u h  s  v  ánư ồ ơ ụ .        
                                                                             Nguy n Hoàng Thànhễ
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